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ĐỀ CHẴN

A. KIỂM TRA ĐỌC                                                       ĐT: ..........           ĐH: ..........
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt:		                      
   * Đọc thầm bài sau: 
Hai con gà trống
Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi nhau. Con nào cũng tự cho mình là đẹp đẽ, giỏi giang, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại.
Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau chí tử, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua. Sau cùng, có một con thắng và một con thua. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang “ò ó o...” đầy kiêu hãnh để ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ, tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng bay ngang qua chú ý. Thế là con chim ưng sà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở, chờ chết.
                                                                 Theo Internet

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1. Hai con gà trống trong bài có quan hệ thế nào với nhau? 
A. Hai con gà trống trong hai đàn khác nhau.
B. Hai con gà trống do cùng một mẹ sinh ra và nuôi dưỡng.
C. Hai con gà trống thuộc hai giống gà khác nhau.
Câu 2. Khi lớn lên, hai con gà trống sống với nhau như thế nào? 
A. Rất đoàn kết luôn đi kiếm ăn cùng nhau.
B. Không đoàn kết, suốt ngày cãi vã nhau.
C. Luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ mồi cho nhau.
Câu 3. Hai con gà trống cãi nhau vì chuyện gì? 
A. Vì không thích nhau.
B. Vì tranh nhau chỗ ở.
C. Vì tranh nhau làm vua của nông trại.
Câu 4. Sau khi đánh cãi nhau, hai con gà trống đã có kết cục như thế nào? 
A. Cả hai con đều chết.
B. Con gà trống thắng cuộc làm vua của nông trại.
C. Cả hai con đều làm vua của nông trại.
Câu 5. Mỗi câu văn sau thuộc kiểu câu gì? (Ghi dấu x vào cột tương ứng) 
		Câu
	Câu giới thiệu
	Câu nêu
 hoạt động 
	Câu nêu
 đặc điểm

	a. Con gà vỗ cánh và cất tiếng gáy vang.
	
	
	

	b. Hai con gà đẹp đẽ, giỏi giang, oai phong.
	
	
	



Câu 6: Từ chỉ hoạt động trong câu “Chú chim ưng sà xuống, bắt con gà thắng trận mang đi mất.” là: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 7: Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: Điền dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống. 
Nhìn thấy người đàn ông đi vào ngõ, Lan chợt nhận ra bố, nó reo lên:


- A, bố về        Bố có mua quà cho con không

- Có, bố có mua quà cho các con đây       

- Con cảm ơn bố ạ                
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đọc
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ĐỀ LẺ

A. KIỂM TRA ĐỌC                                                       ĐT: ..........           ĐH: ..........
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (35 phút)		                      
   * Đọc thầm bài sau: 

Hai con gà trống
Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi nhau. Con nào cũng tự cho mình là đẹp đẽ, giỏi giang, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại.
Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau chí tử, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua. Sau cùng, có một con thắng và một con thua. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang “ò ó o...“ đầy kiêu hãnh để ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ, tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng bay ngang qua chú ý. Thế là con chim ưng sà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở, chờ chết.
                                                                 Theo Internet
* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1. Hai con gà trống trong bài có quan hệ thế nào với nhau? 
A. Hai con gà trống do cùng một mẹ sinh ra và nuôi dưỡng.
B. Hai con gà trống trong hai đàn khác nhau.
C. Hai con gà trống thuộc hai giống gà khác nhau.
Câu 2. Khi lớn lên, hai con gà trống sống với nhau như thế nào? 
A. Rất đoàn kết luôn đi kiếm ăn cùng nhau.
B. Luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ mồi cho nhau.
C. Không đoàn kết, suốt ngày cãi vã nhau.
Câu 3. Hai con gà trống cãi nhau vì chuyện gì? 
A. Vì không thích nhau.
B. Vì tranh nhau làm vua của nông trại 
C. Vì tranh nhau chỗ ở.
Câu 4. Sau khi đánh cãi nhau, hai con gà trống đã có kết cục như thế nào? 
A. Cả hai con đều làm vua của nông trại.
B. Con gà trống thắng cuộc làm vua của nông trại.
C. Cả hai con đều chết.
Câu 5. Mỗi câu văn sau thuộc kiểu câu gì? (Ghi dấu x vào cột tương ứng) 
		Câu
	Câu giới thiệu
	Câu nêu
 hoạt động 
	Câu nêu
 đặc điểm

	a. Hai con gà đẹp đẽ, giỏi giang, oai phong.
	
	
	

	b. Con gà vỗ cánh và cất tiếng gáy vang.
	
	
	


Câu 6: Từ chỉ hoạt động trong câu “Con gà thắng trận nhảy lên hàng rào, vỗ cánh đầy kiêu hãnh.” là: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 7: Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? 
	[bookmark: _Hlk184839656]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Điền dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống. 
Nhìn thấy người đàn ông đi vào ngõ, Lan chợt nhận ra bố, nó reo lên:

- A, bố về         Bố có mua quà cho con không

- Có, bố có mua quà cho các con đây       

- Con cảm ơn bố ạ                







                   
	      PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
    TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học: 2024 - 2025


A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)
Mỗi HS đọc một đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi trong đoạn văn đó. 
	Tạm biệt cánh cam
Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi khi nghe tiếng động, chú khệ nệ ôm cái bụng tròn lẳn, trốn vào đám cỏ rối. Bống chăm sóc cánh cam rất cẩn thận. Hằng ngày, em đều bỏ vào chiếc lọ một chút nước và những ngọn cỏ xanh non.                                                                                (Minh Đăng)
Câu hỏi : Cánh cam có đôi cánh như thế nào ?


	Hừng đông mặt biển
Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút  cong thon thả.                                                                              ( Bùi Hiểu)
Câu hỏi:  Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ? 


	
Hoa cà phê
Hoa cà phê có mùi thơm đậm đà và ngọt ngào nên nó thường theo gió bay đi rất xa… Cứ đến tầm tháng 11, khi những cánh hoa cà phê bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ các nơi đổ về vờn bay, tạo nên một bức tranh đẹp và sinh động.

                                                                                                           (Thu Hà)
Câu hỏi: Hoa cà phê có mùi thế nào?


	
Chim chiền chiện
Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.                       
                                                                                          (Theo Ngô Văn Phú)
Câu hỏi : Áo của chiền chiện có màu gì? 


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)

Hoa giấy
Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng tinh khiết… Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm cả ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. 
                                                                             (Theo Trần Hoài Dương)

2. Tập làm văn : (6 điểm)
		Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.
Câu hỏi gợi ý
- Người thân mà em muốn kể là ai?
- Người thân đó có đặc điểm gì? ( Dáng người, đôi mắt, mái tóc, giọng nói…)
- Người thân của em đã làm việc gì cho em?
- Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm?
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKI- LỚP 2
Năm học: 2024 - 2025

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu (60-70 tiếng/phút) : 1 điểm 
  Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm
 Đọc sai từ 6 – 10 tiếng : 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm	
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
+ Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm 
+ Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
Đoạn 1: Cánh cam có đôi cánh như thế nào ?
 (Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh.)
Đoạn 2: Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ? (Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ)
Đoạn 3: Hoa cà phê có mùi thế nào?( Hoa cà phê có mùi thơm đậm đà và ngọt ngào)
Đoạn 4: Áo của chiền chiện có màu gì? (Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa.)
















[bookmark: _GoBack]II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	B
	A
	0.5 điểm

	2
	B
	C
	0.5 điểm

	3
	C
	B
	0.5 điểm

	4
	A
	C
	0.5 điểm

	5
	a. Câu nêu hoạt động
b. Câu nêu đặc điểm
	a. Câu nêu đặc điểm 
b. Câu nêu hoạt động
	0.5 điểm
0.5 điểm

	6
	HS tìm và viết  đúng mỗi từ được 0,5 điểm: nhảy lên, vỗ 
	HS tìm và viết  đúng mỗi từ được 0,5 điểm: sà xuống, bắt
	1 điểm

	7
	Chúng ta cần phải đoàn kết, yêu thương nhau.
(Tùy theo nội dung HS trả lời GV linh hoạt cho điểm)
	1 điểm

	8
	Dấu chấm than, dấu hỏi chấm, dấu chấm, dấu chấm than.
	1 điểm



B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe - viết: (4 điểm)
[bookmark: _Hlk123589502]- Tốc độ đạt yêu cầu (45-55 chữ/15 phút)     : 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả: 2,5 điểm. 
Mắc 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
Mắc trên 10 lỗi: Không cho điểm.
         Toàn bài còn gạch xóa thì tùy mức độ trừ từ 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm. 
II. Tập làm văn: ( 6 điểm)
1. Nội dung (ý):   4 điểm 
     Học sinh viết được đoạn văn đúng yêu cầu của đề bài
	- Bài viết đủ số câu.    
	1 điểm

	- Giới thiệu được về người thân mà em muốn kể.
	0.5 điểm 

	- Nêu được đặc điểm về dáng người, đôi mắt, mái tóc, giọng nói
	0.5 điểm

	- Kể được về việc người thân làm cho em khiến em ấn tượng nhất.
	1 điểm

	- Nêu được tình cảm của mình đối với người thân.
	1 điểm


2.  Kỹ năng:  2 điểm
	- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả     
	1 điểm

	- Câu văn đủ ý, có sự liên kết, lời văn chân thật                   
	1 điểm



* Lưu ý:  
- Không đúng chủ đề không cho điểm.
- Không đảm bảo số câu không cho điểm
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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2 (Đọc - hiểu)
Năm học: 2024 - 2025



	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và
 số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Hiểu nội dung đoạn văn
	Câu số
	1,2,3
	
	
	
	4
	5
	
	

	
	Số câu
	3
	
	
	
	1
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	1.5
	
	
	
	0.5
	1
	2
	1

	Kiến thức Tiếng Việt
	Câu số
	
	
	6
	8
	
	7
	
	

	
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	3

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	1
	
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	1
	1
	2
	4
	4

	
	Số điểm
	1.5
	
	1
	1
	0.5
	2
	2
	4





















	Tạm biệt cánh cam
Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi khi nghe tiếng động, chú khệ nệ ôm cái bụng tròn lẳn, trốn vào đám cỏ rối. Bống chăm sóc cánh cam rất cẩn thận. Hằng ngày, em đều bỏ vào chiếc lọ một chút nước và những ngọn cỏ xanh non.                                                                                            
(Minh Đăng)
Câu hỏi : Cánh cam có đôi cánh như thế nào ?


	Hừng đông mặt biển
Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút  cong thon thả.                                                                           
  (Bùi Hiểu)
Câu hỏi:  Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ? 


	Hoa cà phê
Hoa cà phê có mùi thơm đậm đà và ngọt ngào nên nó thường theo gió bay đi rất xa. Ong bướm từ khắp nơi cứ theo mùi thơm đó mà tìm về hút nhụy, nhả mật. Cứ đến tầm tháng 11, khi những cánh hoa cà phê bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ các nơi đổ về vờn bay, tạo nên một bức tranh đẹp và sinh động.
                                                                    (Thu Hà)
Câu hỏi: Hoa cà phê có mùi thế nào?


	Chim chiền chiện
Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.                       
( Theo Ngô Văn Phú)

Câu hỏi : Áo của chiền chiện có màu gì? 






